BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG – MÔN NGỮ VĂN 6
( THEO ĐỀ CƯƠNG)
A. PHẦN VĂN BẢN

BÀI 1: Văn bản “ Mưa”  ( Trần Đăng Khoa)

1. Bài thơ tả cơn mưa ở vùng nào và vào mùa nào? Cơn mưa được tả qua hai giai đoạn: Lúc sắp mưa và lúc đang mưa. Dựa vào thứ tự miêu tả, em hãy tìm bố cục của bài thơ.

2. Nhận xét về thể thơ, cách ngắt nhịp, gieo vân trong bài thơ và nêu tác dụng đối với việc thể hiện nội dung ( tả trận mưa rào ở làng quê).

3. Bài thơ đã miêu tả rất sinh động trạng thái và hoạt động của nhiều cây cối, loài vật trước và trong cơn mưa. Em hãy tìm hiểu:
a) Hình dáng, trạng thái, hoạt động của mỗi laoif lúc sắp mưa và trong cơn mưa. Tìm những động từ và tính từ miêu tả và nhận xét về việc sử dụng các từ ấy.

b) Nêu các trường hợp sử dụng phép nhân hóa để miêu tả thiên nhiên trong bài thơ. Hãy phân tích tác dụng của biện pháp ấy trong một số trường hợp đặc sắc.

4. Gần hết bài thơ chỉ miêu tả thiên nhiên, đến cuối bài mới xuất hiện hình ảnh con người:

Bố em đi cày về

                                                    Đội sấm

                                                   Đội chớp

Đội cả cơn mưa…

Em hãy nhận xét về ý nghĩa biểu tượng cho tư thế, sức mạnh và vẻ đẹp của con người trước thiên nhiên trong hình ảnh trên.

5. Quan sát và miêu tả cảnh mưa rào ở thành phố hay vùng núi, vùng biển hoặc mưa xuân ở làng quê.
BÀI 2: Văn bản “ LAO XAO” ( Duy Khán)
1. Bài văn tả và kể về các loài chim ở làng quê có theo trình tự nào không, hay hoàn toàn tự do? Để trả lời câu hỏi này, em hãy:
a) Thông kê theo trình tự tên của các loài chim được nói đến.

b) Tìm xem các loài chim có được sắp xếp theo từng nhóm loài gần nhau hay không?

c) Tìm hiểu cách dẫn dắt lời kể, cách tả, cách xâu chuỗi hình ảnh, chi tiết.

2. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả các loài chim. Cụ thể là:

a) Chúng được miêu tả về những phương tiện nào và mỗi loài được miêu tả kĩ điểm gì? ( Hình dạng, màu sắc, tiếng kêu hoặc hót, hoạt động và đặc tính).
b) Kết hợp tả và kể như thế nào? Tìm những dẫn chứng cho thấy các loài chim được tả trong môi trường sinh sống, hoạt động của chúng, trong mối quan hệ giữa các loài.

c) Nhận xét về tài quan sát và tình cảm của tác giả vơi thiên nhiên, làng quê qua việc miêu tả các loài chim.

3. Trong bài có sử dụng nhiều chất liệu văn hóa dân gian như thành ngữ, đồng giao, truyện cổ tích. Hãy tìm các dẫn chứng.

Cách cảm nhận đậm chất dân gian về các loài chim trong bài tạo nên nét đặc sắc gì và có điều gì chưa xác đáng?

4. Bài văn đã cho em những hiểu biết gì mới và những tình cảm như thế nào về thiên nhiên, làng quê qua hình ảnh các loài chim?
5. Em hãy quan sát và miêu tả một loài chim quen thuộc ở quê em.

BÀI 3: Văn bản “CẦU LONG BIÊN – CHÚNG NHÂN LỊCH SỬ” ( Theo Thúy Lan)

1. Bài văn có thể chia làm mấy đoạn? Nêu nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn.

2. Em biết dược những điều gì về cầu Long Biên qua đoạn văn từ Cầu Long Biên khi mới khánh thành đến bị chết trong quá trình làm cầu? So sánh với tư liệu được cung cấp qua hai đoạn Đọc thêm ( SGK/ 128,129) về cầu Thăng Long và Chương Dương, em có thể nhận xét gì thêm về quy mô và tính chất của cầu Long Biên?
3. Đọc đoạn văn từ Năm 1945 đến nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc.

a) Hãy nêu lên những cảnh  vật và sự việc đã được ghi lại. Cảnh vật và sự việc đó đã cho ta biết những điều gì về lịch sử?

b) Việc trích dẫn một bài thơ và lời một bản nhạc trong đoạn văn đã có tác dụng như thế nào trong việc làm nổi bật ý nghĩa “ chứng nhân” của cầu Long Biên?
c) So sánh cách kể của đoạn van này với đoạn đã phân tích ở câu 2. Vì sao ở đây tình cảm của tác giả bộ lộ rõ ràng và tha thiết hơn ở đoạn văn trên?

(Gợi ý: so sánh ngôi kể, về phương thức biểu đạt, về cách sử dụng từ ngữ, ..)

4. Đọc đoạn đầu và cuối của bài văn.

a) Vì sao tác giả lại đạt tên cho bài văn là Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử? Có thể thay từ chứng nhân bằng chứng tích ( dấu tích, hiện vật có giá trị làm cho sự việc đã qua) được không? Hãy tóm tắt những sự kiện lịch sử mà cầu Long Biên đã chứng kiến và nêu lên ý nghĩa của các tính từ: sống động, đau thương, anh dũng.
b) Hãy so sánh giá trị nghệ thuật của câu cuối bài văn và câu rút gọn sau đây: Còn tôi, tôi cố gắng truyền tình yêu cây cầu của mình vào trái tim họ, để du khách ngày càng xích lại gần với đất nước Việt Nam.

· Vì sao nhịp cầu bằng thép của cầu Long Biên lại có thể trở thành nhịp cầu vô hình nối những con tim?
5. Tìm hiểu ở địa phương em ( phạm vi có thể là xã, huyện, tỉnh) những di tích nào có thể gọi là chứng nhân lịch sử của địa phương.

Bài 4: Văn bản “ ĐỘNG PHONG NHA” ( Trần Hoàng)
1. Bài văn có thể chia thành mấy đoạn ( hai hay ba)? Nếu là hai thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì? Nếu là ba thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì?
2. Cảnh sắc của động Phong Nha đã được tác giả miêu tả theo trình tự nào? Vẻ đẹp của Động khô và Động nước đã được miêu tả bằng những chi tiết nào? (Để trả lời câu hỏi này, em hãy liệt kê đầy đủ các chi tiết được miêu tả, các từ ngữ được dùng để nói về vẻ đẹp của động Phong Nha).

3. Hãy đọc lại lời phát biểu của ông trưởng đoàn thám hiểm Hội địa lí Hoàng gia Anh và trả lời các câu hỏi sau:

a) Nhà thám hiểm đó nhận xét và đánh giá động Phong Nha như thế nào?

b) Em có cảm nghĩ gì trước lời đánh giá đó?
4. Động Phong Nha đã và đang mở ra những triển vọng gì? ( Đặc biệt là về phương diện kinh tế du lịch)

B. PHẦN TIẾNG VIỆT.

Bài 1: ẨN DỤ.

1. Ẩn dụ là gì?

2. Kể tên các các kiểu ẩn dụ. Lấy ví dụ minh họa cho từng trường hợp.

Bài 2: HOÁN DỤ.

1. Hoán dụ là gì?

2. Kể tên các kiểu hoán dụ. Lấy ví dụ minh họa cho từng trường hợp. 

Bài 3: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU.

1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau. Cho biết mỗi chủ ngữ, vị ngữ có cấu tạo như thế nào?

    Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
( Tô Hoài)
2. Tự đặt ba câu có ba chủ ngữ khác nhau. Cho biết các chủ ngữ ấy trả lời cho những câu hỏi như thế nào?
C. PHẦN TẬP LÀM VĂN

- HS soạn theo đề cương đã cho.

- Một số trọng tâm kiến thức để HS tham khảo và phát huy tinh thần tự học:

* Cách làm một bài văn miêu tả

1. Trong văn miêu tả, năng lực quan sát của người viết, người nói thường bộc lộ rõ nhất. Muốn làm văn tả cảnh, người viết cần phải:

-Xác định được đối tượng miêu tả;

-Quan sát, lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu;

-Trình bày những điểm quan sát được theo một thứ tự.

2. Bố cục của một bài văn tả cảnh thường có ba phần:

-Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả;

-Thân bài: Tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự;

-Kết bài: Thường phát biểu cảm tưởng về cảnh vật miêu tả.

3. Cần chú ý chi tiết khi miêu tả. Ví dụ:

a) Về cảnh mùa đông, có thể nên những đặc điểm

-Bầu trời âm u, nhiều mây.

-Gió lạnh, có thể có mưa phùn.

-Cây cối rụng lá chờ cành.
-Chim tróc bay đi tránh rét.
-Trong nhà, người ta đốt lửa sưởi.
b) Về khuôn mặt mẹ có thể chú ý tới các đặc điểm
-Hình dáng khuôn mặt (tròn, trái xoan…).
-Vầng trán.
-Tóc ôm khuôn mặt hai được búi lên?
-Đôi mắt, miệng.
-Nước da, vẻ hiền hậu, tươi tắn…
c) Tả một em bé chừng 4 -5 tuổi:
-Mắt đen tròn ngây thơ;
-Môi đỏ như son;
-Chân tay mũm mĩm;
-Miệng cười toe toét;
-Nước da trắng mịn;
-Nói chưa sõi…
d) Tả một cụ già:
-Tóc trắng da mồi;
-Cặp mắt tinh anh;
-Dáng vẻ chậm chạp hoặc nhanh nhẹn;
-Giọng nói trầm ấm…
-Cô giáo đang say sưa giảng bài trên lớp: giọng nói trong trẻo, cử chỉ âu yếm ân cần, đôi mắt lấp lánh khích lệ…
4. Cần chú ý thứ tự khi miêu tả. Ví dụ:
 
a) Tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn:
 
-Có thể theo thời gian: Trống vào lớp. Cô giáo (thầy giáo) cho chép đề. Các bạn bắt tay vào làm bài. Kết thúc buổi làm bài, thu, nộp bài cho thầy, cô.
 
-Có thể theo không gian: Bên ngoài lớp. Trên bảng, cô (thầy) ngồi trên bàn giáo viên. Các bạn trong lớp bắt tay vào làm bài. Không khí cả lớp và tinh thần thái độ làm bài của bạn ngồi cạnh người viết (hay chính bản thân người viết).
 
b) Tả sân trường giờ ra chơi:
 
-Miêu tả theo không gian:
 
+ Từ xa tới gần.
 
+ Miêu tả theo thời gian trước, trong và sau khi rachơi.
 
Cũng có thể có một cách thứ ba là kết hợp cả không gian và thời gian (Cách này khó và phức tạp hơn). Trước hết, em hay chọn trật tự miêu tả. Sau đó chọn cảnh sân trường giờ ra chơi để viết thành đoạn văn.
 
-Miêu tả theo thứ tự thời gian:
 
+ Sân trường vắng lặng trong giờ học.
 
+ Hiệu lệnh trống ra chơi, mọi người ùa ra.
 
+ Có tốp chơi đá cầu, nhảy dây, đá bóng, có tốp chỉ đứng xem, hoặc tranh cãi nhau về điều gì đó.
 
+ Có thể tả màu sắc quần áo, những tiếng cường nói,hò reo và một vài bạn chơi tích cực nhất.

